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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
1. Tên nghề: Công nghệ ô tô
2. Mã nghề: 6510216
3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT 

5. Phương thức đào tạo: Tích lũy mô-đun, môn học
6. Khóa học: 2021 – 2024
7. Thời gian khoá học: 2.5 ( từ  04/10 /2021  đến 26 /05 /2024)
TP.HCM – 2021

	SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Nghề đào tạo: Công nghệ ô tô   

  
Mã nghề: 6510216
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng                  Phương thức đào tạo: Tích lũy mô-đun, môn học
3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
4. Mục tiêu đào tạo: 

4.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức: 


+ Có kiến thức cơ bản về Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, Dung sai lắp ghép và Đo lường, Nhiệt kỹ thuật, Điện tử cơ bản, Vẽ AutoCAD, Công nghệ Khí nén - Thủy lực, Tin học, Tiếng Anh, Tổ chức và quản lý sản xuất. Các môn học này để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức thức chuyên môn nghề Sửa chữa ô tô và quản lý sản xuất.

+ Đọc và phân tích đư​ợc bản vẽ (với ba hình chiếu, có mặt cắt, có cắt trích...); lập đư​ợc các bản vẽ đơn giản.
+ Biết cách thực hiện bản vẽ trên máy tính. 

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách đo, đọc kích th​ước và hiệu chỉnh các loại panme, đồng hồ so, thư​ớc đo góc vạn năng, th​ước cặp...

+ Cung cấp kiến thức cơ bản về nhiệt kỹ thuật, điện, điện tử và về ngoại ngữ.
+ Trang bị được kiến thức chung nhất về ô tô.                       

+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, của ô tô và xe máy.

+ Hiểu rõ kết cấu của các chi tiết của động cơ ô tô, nguyên lý hoạt động của động cơ ô tô các loại. 
+ Bảo dưỡng  sửa chữa các hệ thống của động cơ ô tô.

+ Trình bày được công dụng, kết cấu, nguyên lý hoạt động của  các hệ thống : truyền động, phanh, lái , treo trên ô tô. 

+ Cách bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống truyền động, phanh, lái , treo trên ô tô. 

+ Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng phức tạp của động cơ và ô tô.

+ Trình bày được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.
+ Trang bị các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng​ười và cho sản xuất, các biện pháp  nhằm  giảm cư​ờng độ lao động, tăng năng suất trong lao động.

+ Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ các kiến thức về các bộ phận hệ thống trên ô tô, nguyên lý, cấu tạo, công dụng của các bộ phận, chi tiết, hệ thống trên ô tô, vận dụng để làm việc  đạt  hiệu quả cao.

+ Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng độc lập.

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
- Kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng của động cơ và ô tô.

+ Kiểm định được chất lượng động cơ, hệ thống phanh và khí xả của ô tô.

+ Có đủ năng lực điều hành một phân xưởng lắp ráp hoặc sửa chữa ô tô.

+  Dự đoán đư​ợc các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp  khắc phục

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề cho bậc sơ cấp và trung cấp nghề.

+ Có đủ khả năng tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí ô tô hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:
Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiểu được pháp luật, ý thức trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, vươn lên và tự hoàn thiện.
+ Có tác phong công nghiệp

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết công việc hợp lý.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thể chất, quốc phòng:
+ Có sức khoẻ tốt.

+ Hiểu biết và luôn rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
4.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, nhà máy lắp ráp, các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các cơ sở đào tạo nghề; được phân công làm việc ở các vị trí:
     - Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

     - Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô;

     - Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô;

     - Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô;

     - Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.

5. Khoá học: 2021- 2024
6. Thời gian khoá học: 2.5 năm (từ 21/09/2021 đến 28/05/2024)
7. Thời gian học tập: 100 tuần, trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun, thời gian ôn, thi tốt nghiệp: 02 tuần.

8. Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè và dự phòng: 26 tuần.

9. Quyết định ban hành số:....../QĐ-CĐN ngày……tháng......năm 2021 của trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
I. Lịch học toàn khoá:

II. Phân bổ thời gian học tập : 
	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)
	Kế hoạch giảng dạy

	
	
	
	Tổng Số
	Trong đó
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/ thảo luận
	Tự học
	Kiểm tra
	Số
cột
KT
ĐK và TX
	HK 1
	HK 2
	HK 3
	HK 4
	HK 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung 
	18
	435
	157
	255
	420
	23
	14
	270
	165
	0
	0
	0

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	4
	75
	41
	29
	105
	5
	3
	75
	 
	 
	 
	 

	MH 02
	Pháp luật
	1
	30
	18
	10
	30
	2
	1
	 
	30
	 
	 
	 

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	30
	4
	2
	 
	60
	 
	 
	 

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	3
	75
	36
	35
	75
	4
	3
	 
	75
	 
	 
	 

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	60
	2
	2
	75
	 
	 
	 
	 

	MH 06
	Tiếng anh
	5
	120
	42
	72
	120
	6
	3
	120
	 
	 
	 
	 

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	84
	2040
	585
	1359
	1726
	96
	59
	165
	375
	480
	435
	585

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	32
	615
	330
	246
	825
	39
	27
	15
	210
	120
	150
	120

	MH 07
	Kỹ năng thiết yếu
	1
	15
	14
	0
	30
	1
	2
	15
	 
	 
	 
	 

	MH 08
	Điện kỹ thuật
	3
	45
	43
	0
	90
	2
	2
	 
	 
	 
	45
	 

	MH 09
	Điện tử cơ bản
	3
	45
	43
	0
	90
	2
	2
	 
	 
	 
	45
	 

	MH 10
	Anh văn chuyên ngành
	2
	45
	15
	26
	45
	4
	2
	 
	45
	 
	 
	 

	MH 11
	Cơ ứng dụng
	3
	45
	44
	0
	90
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	45

	MH 12
	Vật liệu học
	3
	45
	43
	0
	90
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	45

	MH 13
	Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
	2
	45
	15
	26
	45
	4
	2
	 
	 
	45
	 
	 

	MH 14
	Vẽ kỹ thuật
	2
	45
	15
	26
	45
	4
	2
	 
	 
	45
	 
	 

	MH 15
	An toàn lao động
	2
	30
	28
	0
	60
	2
	2
	 
	 
	30
	 
	 

	MH 16
	Nhiệt kỹ thuật
	3
	45
	42
	0
	90
	3
	2
	 
	45
	 
	 
	 

	MH 17
	Tổ chức quản lý sản xuất
	2
	30
	28
	0
	60
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	30

	MH 18
	Thực hành Nguội cơ bản
	2
	60
	0
	56
	30
	4
	2
	 
	60
	 
	 
	 

	MH 19
	Thực hành Hàn cơ bản
	2
	60
	0
	56
	30
	4
	2
	 
	60
	 
	 
	 

	MH 20
	Thực hành Auto CAD
	2
	60
	0
	56
	30
	4
	2
	 
	 
	 
	60
	 

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn nghề
	52
	1425
	255
	1113
	901
	57
	32
	150
	165
	360
	285
	465

	MĐ 21
	Kỹ thuật chung ôtô và công nghệ sửa chữa
	3
	60
	30
	28
	75
	2
	2
	60
	 
	 
	 
	 

	MĐ 22
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ khí động cơ 
	4
	90
	30
	53
	90
	7
	3
	90
	 
	 
	 
	 

	MĐ 23
	Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ xăng
	3
	75
	15
	53
	60
	7
	3
	 
	75
	 
	 
	 

	MĐ 24
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 
	4
	105
	15
	88
	75
	2
	2
	 
	 
	105
	 
	 

	MĐ 25
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển động cơ diesel
	3
	60
	30
	28
	75
	2
	2
	 
	 
	 
	60
	 

	MĐ 26
	Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 1,2.
	5
	120
	30
	86
	105
	4
	3
	 
	 
	 
	120
	 

	MĐ 27
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực
	4
	105
	15
	83
	75
	7
	2
	 
	 
	105
	 
	 

	MĐ 28
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển và hệ thống lái
	4
	105
	15
	86
	75
	4
	3
	 
	 
	105
	 
	 

	MĐ 29
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh và phanh ABS
	4
	105
	15
	86
	75
	4
	3
	 
	 
	 
	105
	 

	MĐ 30
	Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ôtô.
	4
	105
	15
	83
	75
	7
	3
	 
	 
	 
	 
	105

	MĐ 31
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển động cơ xăng
	4
	90
	30
	53
	90
	7
	3
	 
	90
	 
	 
	 

	MĐ 32
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	0
	360
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	360

	MĐ 33
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén
	2
	45
	15
	26
	31
	4
	3
	 
	 
	45
	 
	 

	Tổng số
	102
	2475
	742
	1614
	2146
	119
	73
	435
	540
	480
	435
	585



III. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP :

1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau: 

a) Tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ quy định cho chương trình; 

b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,0 trở lên; 

c) Đảm bảo chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học theo quy định trong chương trình đào tạo; 

d) Không trong thời gian: Bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học; 

e) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật nhưng chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Nhà trường sẽ tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó. 


2. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được Nhà trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.

                                                                                               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ............. tháng ............. năm 2021
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